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Họ tên bố Họ tên mẹ XÓM Số điện thoại Số tài khoản Ngân hàng Ghi chú

1  Nguyễn Thu Hương 10/1/2021 nữ Nguyễn xuân Lệ Lê Thị Yên 6 0398857675 260708 MB CN

2 Nguyễn Bùi Thủy Tiên 22/01/2021 nữ Nguyễn Văn Tiến Bùi Thị Nguyệt 2 0353448032 0121002280518 vietcombank

3 Lê Hưng Thịnh 22/01/2021 Nam Lê Văn Bình Ngô Thị Thu 3 0346104322 8201190888 MB

4 Nguyễn Tuệ An 15/02/2021 Nữ Nguyễn Tiến Hiệp Phan Cẩm Tú 2 0963650545 0963650545 SHB

5 Phan Thị ánh  Dương 18/02/2021 Nữ Phan Tiến Dũng Trần Thị Hải 1 0358771419 3605205795539 AGRIBANK

6 Ngô Thị quỳnh Trang 10/03/2021 Nữ Ngô văn Hoàn Nguyễn Thị Mai 6 0326239036 108871237106 viettinbank

7 Nguyễn Phúc Thịnh 15/03/2021 Nam Nguyễn văn Thuyên Bùi Thị Vân 3 0373535642 0373535642 viettinbank

8 Lê Nguyễn Bảo Hân 18/03/2021 Nữ Lê Văn Toàn Nguyễn Thị Duyên 6 0396767952 0396767952 MB

9 Lê  Thị Tú Uyên 24/03/2021 Nữ Lê Văn Song Nguyễn T.Hoài Ly 4 0383480353 100870595004 viettinbank

10 Đào Thị Thảo My 30/03/2021 Nữ Đào Văn Tùng Lê Thị Hằng 6 0357675990 103874048300 viettinbank

11 Nguyễn Hà My 3/4/2021 Nữ Nguyễn Tiến Lương Bùi Thị Hoài Sâm 6 0974791405 0481000839756 vietcombank

12 Nguyễn Ngọc Trà My 3/4/2021 Nữ Nguyễn Công Thuyên Hồ Thị Huyền 2 0355960514

13 Lê Gia Bảo 05/04/2021 Nam Lê Vũ Văn Hiệp Lê Thị Liên 3 0358445014 030088921646 sacombank

14 Ngô Đình Phước 30/04/2021 Nam Ngô Văn Lịnh Nguyễn Thị Hương 3 0378896142 0378896142 viettinbank

15 Lê Xuân Phát 11/05/2021 Nam Lê Văn Bình Nguyễn Thị Vân 4 0366002869 0366002869 MB

16 Ngô Hoàng Thiên Ân 12/05/2021 Nữ Ngô Văn cường Hoàng Thi Mơ 6 0974257200 0974257200 vietcombank

17 Trần Minh Khoa 15/05/2021 Nam Trần Văn AN Phạm Thị Thắm 1 0975470269 0975470269 viettinbank

18 Hồ Hà My 17/05/2021 Nữ Hồ Sỹ Nguyên Nguyễn Thị Ngân 2 0335555008 106875611058 viettinbank

19 Ng T.Huyền Trang 19/05/2021 Nữ Nguyễn Quyết Thắng Trần Thị sinh 6 0379739829 0963356070 viettinbank

20 Đào Minh Nhật 19/05/2021 Nam Đào Quốc Trung Phan T. Quỳnh Nhân 6 0363582933 67110000922220 BIDV

21 Hồ Huy Hoàng 07/6/2021 Nam Hồ Văn Sáng Thang Thị Nguyệt 3 0367365705 0961163008 viettinbank

22 Lê Văn Thành 8/6/2021 Nam Lê Văn Tá Lữ Thị Nhung 3 0345661203 608062021 MB

23 Hoàng Khánh Ngân 18/06/2021 Nữ Hoàng Xuân Hương Mai Thị Trọng D.yên 0346832477 3605205645824 AGRIBANK

24 Lê Gia Hân 29/06/2021 Nữ Lê Đức Tâm Nguyễn Thị Thơm 3 0377454794 0377454794 MB

25 Lê Bình An 30/06/2021 Nữ Lê Trung Hiếu Đào Thị Thương 6 0337571825 051000436249 vietcombank

26 Hồ Hải Minh 30/06/2021 Nam Hồ Văn Lộc Đậu Thị Thư 3 097301876 097301876 MB

27 Trần Trọng Phú 17/7/2021 Nam Trần Thanh Chương Cao T.Thanh Huyền 1 0869054846 1772293201 TPBANK

28 Nguyễn Vũ Long Nhật 22/7/2021 Nam Nguyễn Hồng Sơn Vũ Thị Hương 6 0348274112 104872433389 viettinbank

          PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MN DIỄN HẢI

DANH SÁCH TRẺ TRÚNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025

ĐỘ TUỔI: 3 tuổi(2021)



29 Nguyễn Thị Yến Nhi 4/8/2021 Nữ Nguyễn Duy Phương Trần Thị Hăng 6 0364808840 4000000374305316copcombank

30 Quế Đức Tài 10/08/2021 Nam Lê Thị Phương 1 0367737908 3950335630 BIDV

31 Nguyễn  Huyền Anh 10/08/2021 Nữ Nguyễn Văn Ân Lê Thị Thu 3 0961104341 0481000773192 vietcombank

32 Lê Nhật Khang 17/08/2021 Nam Lê Đại Dương Nguyễn Thị Hương 4 0386674498 3605205645830 AGRIBANK

33 Phan Thái Hải Đăng 21/8/2021 Nam Phan Thái Nguyên Phan Thị Oanh 2 0382342175 1035716989 viettinbank

34 Lê Thành An 27/8/2021 Nam Lê Hồng Phong Phan Thị Hiếu 6 0339836788 25446547 ACB

35 Bùi Đăng Khoa 04/09/2021 Nam Bùi Tâm Ngô Thị Minh 4 0968607767 0958165859999 MB

36 Lê Trường An 06/09/2021 Nữ Lê Văn Thương Lê Thị Chuyên 2 0356788109 0385367738 MB

37 Vũ Thị Bảo Trâm 10/09/2021 Nữ Vũ Đức Công Nguyễn Thị Nhung 1 0347888789 3583513860 techcombank

38 Nguyễn Huy Hoàng 11/09/2021 Nam Nguyễn Minh Vương  Quế Thị Yến 1 0963990145 3605205681000 AGRIBANK

39 Đào Phan Duy Phong 15/09/2021 Nam Đào quốc Cường Phan Thị Vân 6 0383013772 0355783678 MB

40 Nguyễn Ngọc An Chi 15/09/2021 Nữ Nguyễn Văn Trường Ngô Thị Hằng 6 0393549778 102870491270 viettinbank

41 Đinh Thị Thu Thảo 21/09/2021 Nữ Đinh Văn Hồng Lê Thị Lan 5 0338545449 0101001250427 vietcombank

42 Bùi Gia Bảo 24/09/2021 NAM Bùi Ngọc Hương Nguyễn Thị Hoài 6 0924189121 0335511228 MB

43 Nguyễn Hữu Đại 28/09/2021 Nam Nguyễn HữU Cường Vy Thị Sen 6 0328558036 0328558036 viettinbank

44 Thang Thị Kim Ngân 01/10/2021 Nữ Thang Văn Kiệm Hồ Thị Lương 2 0333223624 050040934984 sacombank

45 Nguyễn Thị Minh Châu 07/10/2021 Nữ Nguyễn Trung Đoan Bùi Thị Hòa 6 0393814324 0393814324 vietinbank

46 Ngô Thị Bảo Châu 09/10/2021 Nữ Ngô Văn Bắc Hà Thị Thảo 3 0975742971 594819939999 MB

47 Ngô Đình Phong 15/10/2021 Nam Ngô Văn Tình Vũ Như Quỳnh 2 0374460656 0374460656 viettinbank

48 Trần ánh Dương 22/10/2021 Nữ Trần Văn Cừ Trần Thị Hải 1 0975040187 02662358901 TPBANK

49 Ngô Kim Anh 25/10/2021 Nữ Ngô Văn Thiện Hoàng Thị Chín D.Kim 0333322539 9396659529 vietiinbank

50 Hồ Quỳnh Như 26/10/2021 Nữ Hồ Văn Cường Nguyễn Thị Phong 3 0382977842 03965766403 viettinbank

51 Nguyễn Đức Phúc 27/10/2021 Nam Nguyễn Văn Thân Lê Thị Dung 3 0334930477 3605236021285 AGRIBANK

52 Lê Thanh Trà 31/10/2021 Nữ Lê Văn Dương Nguyễn Thị Ngân 3 0964462658 0964462658 MB

53 Hồ Thị Thùy Linh 11/11/2021 Nữ Hồ Văn Long Bùi Thị Hồng Trinh 3 0336351080 0101001137139 vietcombank

54 Đào Linh Chi 17/11/2021 Nữ Đào Văn Vân Lê Thị Xoan 5 0989804990 107871179615 viettinbank

55 Hà Thị Khánh Linh 26/11/2021 Nữ Hà Văn Hưng Lê Thị Lan 6 0973478709 105878832641 viettinbank

56 Nguyễn Gia Linh 28/11/2021 Nữ Nguyễn Xuân Ngọc Nguyễn Thị Nguyệt 1 0337367447 1042053988 vietcombank

57 Lê Thị Quỳnh Anh 05/10/2021 Nữ Lê văn Nam Nguyễn Thị Tuyết 4 0969640360 106878172136 viettinbank

58 Hồ Phúc Tài 13/12/2021 Nam Hồ VĂN Thanh Lê Thị Hương 2 0338926553 1028938627 vietcombank

59 Hồ Nhật Linh 15/12/2021 nữ Hồ  Trọng Tài Nguyễn Thị Thủy 2 0385049907 0385049907 BIDV

60 Đậu Minh Khang 30/12/2021 Nam Đậu Văn Cương Lê Thị Lý 3 0977369237 3605205691578 AGRIBANK

61 Hồ Phúc Hưng 17/12/2021 Nam Hồ Đại Thắng Lê Thị Lan 3 0868218341 9988162156 vcb



62 Ngô Thị Linh Đan 17/12/2021 Nữ Ngô Mạnh Hùng Phan Thị giang 6 0385425337 103872125277 viettinbank

63 Trần Thị Khánh Thủy 21/12/2021 nữ Trần Đức Đồng Lê Thị Vân 4 0328296537 0821000669095 vietcombank

64 Nguyễn Anh Pháp 21/03/2021 Nam Nguyễn Văn Công Đào Thị Vân 2 0384826028 020220256868 MB

65 Bùi Phúc Khang 11/01/2021 Nam Bùi Xuân Nguyên Cao Thị Phương Thảo D.Kim 0968312521 0968312521 viettinbank

66 Nguyễn Đăng Khôi 18/11/2021 Nam Nguyễn Văn Hoành Đặng Thị Lợi 1 0376363192

Người lập danh sách Hiệu trưởng
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